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Tßa ¸n nh©n d©n         céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  HuyÖn ®¹i léc      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

TØNH QU¶NG NAM                        

               ***                    

B¶n ¸n sè: 39/2019/HS-ST      

Ngµy: 28/10/2019 

nh©n danh 

n­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

*** 

Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn §¹i Léc 

 

- Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö sơ thẩm gåm cã: 

+ ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Bà Nguyễn Thị Hồng P 
 + C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

¤ng Võ Văn Sinh 

Ông Võ Nam Phước 

- Th­ ký phiªn tßa:  Bµ Lê Thị Nguyệt Sương - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

 - §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn §¹i Léc, tỉnh Quảng Nam tham 

gia phiên tòa: Ông A Ting Tốc - KiÓm s¸t  viªn. 
Ngày 28 tháng 10 năm 2019  tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 40/2019/TLST-HS  
ngày 19 tháng 9 năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
34/2019/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo:  

Họ tên: Mai Thế H - Giới tính: Nam; Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1987 tại L, 

huyện Đại Lộc, Quảng Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: 

Thôn A, xã L, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Xây dựng; Con ông 

Mai Hoa M (sinh năm 1950); Nghề nghiệp: Nông và bà Trà Thị Kim P (sinh năm 

1985); cùng nghề nghiệp: Nông, cùng trú tại Thôn N, xã A, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam; Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con út trong gia đình. Bị cáo chưa 

có vợ con. 

 Tiền án: Không. 

 Nhân thân: Ngày 01/05/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam 

xử phạt 15 tháng tù về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

 Tiền sự: Ngày 02/4/2019: Đánh bạc, Công an xã L ra Quyết định xử phạt hành 

chính, phạt tiền: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng). 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc ra Lệnh tạm  giữ ngày 26/7/2019 đối với 

Mai Thế H về tội “Đánh bạc”. 

Có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1/ Phạm Trần Ngọc T, sinh năm 1990 (vắng mặt). 

2/ Phạm Thanh R, sinh năm 1984 (vắng mặt) 
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3/ Đặng C, sinh năm 1979 (có mặt) 

Cùng trú tại: Thôn Đ, xã I, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

4/ Võ Văn U, sinh năm 1972 (có mặt) 

Trú tại: Thôn S, xã L, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

5/ Nguyễn Thị K, sinh năm 1976 (có mặt) 

Trú tại: Thôn G, xã I, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

* Người làm chứng: 

Nguyễn Đăng P, sinh năm 1985 (vắng mặt) 

Trú tại: Thôn Đ, xã I, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

NỘI  DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 14/6/2019, tại quán nước của ông Nguyễn Đăng P 

(Sinh năm 1985, trú thôn Đ, xã I, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) các đối tượng 

gồm: Võ Văn U (Sinh năm 1972, trú thôn S, xã L, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); 

Đặng C (Sinh năm 1979, trú thôn Đ, xã I, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); Phạm 

Trần Ngọc T (Sinh năm 1990, trú thôn Đ, xã I, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); 

Nguyễn Thị K (Sinh năm 1976, trú thôn G, xã I, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); 

Phạm Thanh R (Sinh năm 1984, trú thôn Đ, xã I, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 

đến ngồi để uống nước. Tại đây các đối tượng trên rủ nhau đánh bạc ăn thua bằng 

tiền dưới hình thức rung xóc đĩa. Khi các đối tượng tham gia chơi rung xóc đĩa tại 

quán nước bản thân ông P biết và thấy việc các đối tượng dùng quán của mình để 

đánh bạc nhưng ông P không có phản ứng gì. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày nhận 

được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà ông Nguyễn Đăng P có một số đối 

tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh xóc đĩa. Đến 00 giờ 

ngày 15/6/2019 tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế 

và môi trường của Công an huyện Đại Lộc tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên 

bản đối với người phạm tội quả tang về hành vi “Đánh bạc”, tổng số tiền trên sòng 

bạc là 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng).  

Quá trình điều tra, xác minh ngày 02/4/2019, bị cáo Mai Thế H bị Công an xã L 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” theo Quyết định số: 42/ QĐ-

XLHC với số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng), đang chấp hành 

chưa được xóa tiền sự mà đến ngày 15/6/2019 Mai Thế H tiếp tục đánh bạc với tổng 

số tiền là 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng). Vì vậy, hành vi của bị cáo Mai Thế H 

đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Vật chứng thu giữ của vụ án:  

- Số tiền 700.000 đồng ( bảy trăm nghìn đồng) các đối tượng dùng vào việc 

đánh bạc hiện đang tạm giữ. (số tiền này đã nộp vào số tài khoản 39490.1053629 của 

Đội CSĐTTP về HS-KT-MT). 

- 01(Một) cái chén bằng sứ màu trắng, 01 (Một) cái đĩa bằng sứ hình tròn, viền 

màu xanh và 04 (Bốn) con vị hình tròn được cắt ra bằng bài tú lơ khơ (nước rô) sử 

dụng làm dụng cụ đánh bạc (các vật chứng này hiện do Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Đại lộc quản lý). 
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Còn các đối tượng gồm: ông Võ Văn U; ông Đặng C; ông Phạm Trần Ngọc T; 

ông Phạm Thanh R; và bà Nguyễn Thị K đã có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền 

dưới hình thức xóc đĩa nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan 

Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đại Lộc ra Quyết định xử lý hành chính bằng hình 

thức phạt tiền, mỗi người bị phạt với số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm 

nghìn đồng) theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 167/NĐ - CP ngày 

12/11/2013 của Chính Phủ. 

Riêng ông Nguyễn Đăng P (Sinh năm 1985, trú thôn Đ, xã I, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam) là chủ quán, tại thời điểm các đối tượng tham gia đánh bạc trái 

phép tại quán nước của mình, bản thân ông P biết và thấy nhưng không phản ứng gì, 

số tiến thu được trên sòng bạc là 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng) chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự đối với ông P là có cơ sở. Vì vậy, Công an huyện Đại Lộc ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm 

trăm nghìn đồng y) về hành vi: Dùng nhà, chỗ ở của mình để chứa bạc quy định tại 

điểm b, khoản 4, điều 26, NĐ 167/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ đối 

với ông P. 

Tại cáo trạng số 35/CT-VKSĐL ngày 27/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đại Lộc truy tố bị cáo Mai Thế H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật 

hình sự năm 2015. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam giữ nguyên quan điểm truy tố đồng thời đề nghị áp dụng: khoản 1 Điều 

321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS. Xử phạt bị cáo Mai Thế H 

từ 03 đến 06 tháng tù. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành 

vi phạm tội của mình. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng khai báo phù 

hợp với bị cáo và nội dung bản cáo trạng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo 

không bị ép cung, mớm cung, dùng nhục hình mà đã được Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, Hội đồng xét xử phổ biến về quyền, nghĩa vụ của mình trong từng giai đoạn tố 

tụng và tự khai báo về hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Hành vi, quyết 

định tố tụng của Điều tra viên; Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội đồng xét xử trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được 

quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự.  

[2] Về nội dung vụ án: 

[2.1]. Về tội danh và khung hình phạt: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa 

hôm nay, bị cáo Mai Thế H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã truy tố. Lời khai nhận tội 

của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm 

chứng, các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại phiên tòa.   
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Hội đồng xét xử có cơ sở xác định được: Khoảng 00 giờ ngày 15/6/2019, tại 

quán nước của ông Nguyễn Đăng P thì Mai Thế H và các đối tượng gồm Võ Văn U; 

Đặng C; Phạm Trần Ngọc T; Nguyễn Thị K; Phạm Thanh R tham gia đánh bạc ăn 

thua bằng tiền dưới hình thức rung xóc đĩa, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình 

sự, kinh tế và môi trường của Công an huyện Đại Lộc kiểm tra, phát hiện và lập biên 

bản đối với ngươi phạm tội quả tang về hành vi “Đánh bạc”, với tổng số tiền trên 

sòng bạc là 700.000 đồng ( Bảy trăm nghìn đồng).  

Số tiền thu được trên sòng bạc là 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng). Nhưng 

quá trình điều tra, xác minh ngày 02/4/2019, bị cáo Mai Thế H bị Công an xã L xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc” theo Quyết định số: 42/ QĐ-XLHC 

với số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng), đang chấp hành chưa được 

xóa tiền sự mà đến ngày 15/6/2019 Mai Thế H tiếp tục đánh bạc. Vì vậy, hành vi của 

bị cáo Mai Thế H đủ yếu tố cấu thành tội: “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1 Điều 321 

Bộ luật hình sự năm 2015. 

Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Mai Thế H phạm tội “đánh 

bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 như cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đại Lộc truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2.2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:  

Xét thấy bị cáo là người đã tr­ëng thµnh, cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc nhËn thøc vµ ®iÒu 

khiÓn hµnh vi, biết trước được rằng hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền trái phép là 

hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã tham gia đánh bạc 

dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. 

Tuy nhiên, xét thấy quá trình điều tra, Mai Thế H đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo bị chấn thương sọ não do tai 

nạn giao thông. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[3] Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 106 BLTTHS,  Điều 47BLHS HĐXX nghĩ 

nên tuyên tịch thu tiêu hủy và sung quỹ Nhà nước các vật chứng sau: 

- Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước Số tiền 700.000đ (Bảy trăm nghìn 

đồng) thu tại chiếu bạc mà các đối tượng dùng vào việc đánh bạc (số tiền này đã nộp 

vào số tài khoản 39490.1053629 của Đội CSĐTTP về HS-KT-MT).  

- Tuyên tịch thu tiêu hủy:  01(Một) cái chén bằng sứ màu trắng; 01 (Một) cái đĩa 

bằng sứ hình tròn, viền màu xanh; 04 (Bốn) con vị hình tròn được cắt ra bằng bài tú 

lơ khơ (nước rô),  (các vật chứng trên hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại 

Lộc quản lý). 

Còn các đối tượng gồm: ông Võ Văn U; ông Đặng C; ông Phạm Trần Ngọc T; 

ông Phạm Thanh R; và bà Nguyễn Thị K đã có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền 

dưới hình thức xóc đĩa nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan 

Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đại Lộc ra Quyết định xử lý hành chính bằng hình 

thức phạt tiền, mỗi người bị phạt với số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm 

nghìn đồng) theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 167/NĐ - CP ngày 

12/11/2013 của Chính Phủ là phù hợp. 



5 

 

Riêng ông Nguyễn Đăng P (Sinh năm 1985, trú thôn Đ, xã I, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam) là chủ quán, tại thời điểm các đối tượng tham gia đánh bạc trái 

phép tại quán nước của mình, bản thân ông P biết và thấy nhưng không phản ứng gì, 

số tiến thu được trên sòng bạc là 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng) chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự đối với ông P là có cơ sở. Vì vậy, Công an huyện Đại Lộc ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm 

trăm nghìn đồng y) về hành vi: Dùng nhà, chỗ ở của mình để chứa bạc quy định tại 

điểm b, khoản 4, điều 26, NĐ 167/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ đối 

với ông P là phù hợp. 

[4] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 

BLHS2015; Điều 106 BLTTHS; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Tuyên bố: Bị cáo Mai Thế H phạm tội “Đánh bạc” 

- Xử phạt: Bị cáo Mai Thế H 03 (ba) tháng 02(hai) ngày tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt: Tính từ ngày bắt tạm giam 26/7/2019( bị cáo Mai 

Thế H đã chấp hành xong hình phạt). 

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 BLTTHS, Điều 47 BLHS. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước Số tiền 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng) (số tiền 

này đã nộp vào số tài khoản 39490.1053629 của Đội CSĐTTP về HS-KT-MT ngày 

25/6/2019). 

- Tịch thu tiêu hủy: 01(Một) cái chén bằng sứ màu trắng; 01 (Một) cái đĩa bằng 

sứ hình tròn, viền màu xanh; 04 (Bốn) con vị hình tròn được cắt ra bằng bài tú lơ khơ 

(nước rô). Các vật chứng trên hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc 

quản lý.  

- Về án phí: Buộc bị cáo Mai Thế H phải chịu  200.000 (hai trăm ngàn) đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết.  

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Quảng Nam;  

- VKSND tỉnh Quảng Nam                         THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh QN;                
- VKSND huyện Đại Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Đại Lộc;  

- Công an huyện Đại Lộc; 

- Bị cáo, những người TGTT khác;                                                               

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                             Nguyễn Thị Hồng Phượng 
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HỘI ĐÔNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- TAND tỉnh Quảng Nam;                          THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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